	

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC (CHI TIẾT) TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯ VIỆN BỔ SUNG (MUA, TẶNG) 
TỪ THÁNG 1-2020 ĐẾN THÁNG 6-2022
         Hôm nay, ngày 23/09/2022 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh Thư viện bổ sung (mua, tặng) từ tháng 1-2020 đến tháng 6-2022.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 02 ngày (21/09/2022 - 22/09/2022) 
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ thư viện (tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Hiền - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Nga - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh Thư viện bổ sung (mua, tặng) từ tháng 1-2020 đến tháng 6-2022.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh Thư viện bổ sung (mua, tặng) từ tháng 1-2020 đến tháng 6-2022.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau:



DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN MUA NĂM 2020
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	ĐƠN GIÁ
	TỔNG

	1
	Nhà quản lý 4.0
	Sarah Wood
	5
	129,000
	645,000

	2
	Kinh doanh trong thời đại 4.0
	Sunil Gupta
	5
	159,000
	795,000

	3
	THE INEVITABLE: Làm chủ công nghệ làm chủ tương lai
	Kevin Kelly
	5
	159,000
	795,000

	4
	Nguồn nhân lực trong thời đại 4.0
	Ravin Jesuthasan & John boudreau
	10
	129,000
	1,290,000

	6
	Phân tích báo cáo tài chính hướng dẫn thực hành
	Martin Fridson
	30
	169,000
	5,070,000

	 
	TỔNG
	 
	55
	 
	8,595,000



DANH MỤC TẠP CHÍ THƯ VIỆN MUA NĂM 2020
	STT
	TÊN TẠP CHÍ
	SL
	ĐƠN GIÁ 
	THÀNH TIỀN

	1
	Công Thương 
	2
	20,000
	40,000

	2
	Kế toán và kiểm toán 
	3
	20,000
	60,000

	3
	Kinh tế châu Á Thái Bình Dương 
	7
	25,000
	175,000

	4
	Kinh tế và phát triển 
	5
	50,000
	250,000

	5
	TC kinh tế và ngân hàng châu á
	3
	50,000
	150,000

	6
	Ngân Hàng 
	6
	30,000
	180,000

	7
	Nghiên cứu kinh tế 
	5
	70,000
	350,000

	8
	Nghiên cứu tài chính kế toán
	5
	18,000
	90,000

	9
	Tài chính doanh nghiệp 
	4
	19,600
	78,400

	10
	Tài chính kỳ 1
	6
	18,000
	108,000

	11
	Tài chính kỳ 2
	3
	18,000
	54,000

	12
	Tổng luận KHCN kinh tế 
	2
	100,000
	200,000

	 
	Tổng
	51
	
	1,735,400




DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2020
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL

	1
	Standout 2.0 :  Assess your strengths, find your edge, win at work
	Buckingham, Marcus
	2015
	Harvard Business Review Press
	2

	2
	The practice of adaptive leadership :  Tools and tactics for changing your organization and the world
	Heifetz, Ronald
	2009
	Harvard Business Press
	2

	3
	Primal leadership :  Unleashing the power of emotionnal intelligence
	Goleman, Daniel
	2013
	Harvard Business Review Press
	1

	4
	Talent wins: The new playbook for putting people first
	Charan, Ram
	2018
	Harvard Business Review Press
	1

	5
	Return on charater :  The real reason leaders and their companies win
	Kiel, Fred
	2015
	Harvard Business Review Press
	1

	6
	Prediction machines :  The simple economics of artificial interlligence
	Agrawal, Ajay
	2018
	Harvard Business Review Pres
	1

	7
	Smart business :  What alibaba's success reveals about th future of strategy
	Zeng, Ming
	2018
	Harvard business review press
	2

	8
	A sense of urgency
	Kotter, John P
	2008
	Harvard business review press
	2

	9
	Management tips
	 
	2011
	Harvard Business Review Press
	2

	10
	The innnovator's method :  Bringing the lean startup into your organization
	Furr, Nathan
	2014
	Harvard Business Review Press
	2

	11
	Playing to win :  how strategy really works
	Lafley, A.G
	2013
	Harvard Business Review Press
	2

	12
	The innivator's dilemma :  When new technologies cause great firms to fail
	Christensen, Clayton
	2016
	Harvard Business Review Press
	2

	13
	Leading transformation :  How to take charge of your company's future
	Furr, Nathan
	2018
	Harvard Business Review Press
	2

	14
	The mind of the leader :  How to lead yourself, your people, and your organization for extraordinary results
	Hougaard, Rasmus
	2018
	Harvard Business Review Press
	2

	15
	The medici effect :  What elephants and epidemics can teach us about innovation
	Johansson, Frans
	2017
	Harvard Business Review Press
	2

	16
	Leading change
	Kotter, John P
	2012
	Harvard Business Review Press
	3

	17
	The innovator's solution :  Creating and sustaining successful growth
	Christensen, Clayton M
	2003
	Harvard Business Review Press
	1

	18
	Immunity to change :  How to overcome it and unlock potential in yourself and your organization
	Kegan, Robert
	2009
	Harvard Business Review Press
	1

	19
	The power of positive deviance :  How unlikely innovators sove the world's toughest problems
	Pascale, Richard
	2010
	Harvard Business Review Press
	1

	20
	The moment of clarity
	Madsbjerg, Christian
	2014
	Harvard Business Review Press
	1

	21
	The new global road map :  Enduring strategies for turbulent times
	Ghemawat, Pankaj
	2018
	Harvard Business Review Press
	1

	22
	Leading digital :  Turning technology into business transformation
	Westerman, George
	2014
	Harvard Business Review Press
	1

	23
	It's not the how or the what but the who :  Succeed by surrounding yourself with the best
	Fernández-Aráoz, Claudio
	2014
	Harvard Business Review Press
	1

	24
	Matchmakers :  The new economics of multisided platforms
	Evans, David S
	2016
	Harvard Business Review Press
	1

	25
	The little black book of innovation :  How it worrks, how to do it
	Anthony, Scott D
	2017
	Harvard Business Review Press
	1

	26
	Creating business plans :  Gather your resources, describle the opportunity, get buy-in
	 
	2014
	Harvard Business Review Press
	2

	27
	Running meetings :  Lead with confidence, move your project forward, manage conflicts
	 
	2014
	Harvard Business Review Press
	1

	28
	Finance basics :  Decode the jargon, navigate key statements, gauge performance
	 
	2014
	Harvard Business Review Press
	1

	29
	Giving effective feedback :  Check in regularly, handle tough conversations, bring out the best
	 
	2014
	Harvard Business Review Press
	1

	30
	Performance reviews :  Evaluate prepare for the meeting, offer constructive feedback, discuss tough topics
	 
	2015
	Harvard Business Review Press
	1

	31
	Managing projects :  Create your schedule, moniter your budget, meet your goals
	 
	2014
	Harvard Business Review Press
	1

	32
	HBR guide to persuasive presentations
	Duarte, Nancy
	2012
	Harvard Business Review Press
	2

	33
	HBR's 10 must reads :  The essentials
	 
	2011
	Harvard Business Review Press
	1

	34
	HBR's 10 must reads :  On strategy
	 
	2011
	Harvard Business Review Press
	3

	35
	HBR s 10 must reads on strategic marketing
	 
Rust, Roland T. 
	2013
	Harvard Business Review Press
	2

	36
	HBR guide to office politics
	Dillon, Karen
	2015
	Harvard Business Review Press
	2

	37
	HBR guide to project management :  Motivate your team. Avoid scope creep. Deliver results
	 Gary, Loren
	2012
	Harvard Business Review Press
	1

	38
	HBR s 10 must reads on managing people
	 Goleman, Daniel
	2011
	Harvard Business Review Press
	1

	39
	HBR guide to getting the right work done
	 Bregman, Peter
	2012
	Harvard Business Review Press
	2

	40
	Getting work done :  Prioritize your work, be more efficient, take control of your time
	 
	 ; 2014
	Harvard business review press
	2

	41
	HBR's 10 must reads :  The essentials
	 
	2011
	Harvard Business Review Press
	2

	42
	HBR's 10 must reads on teams
	 
	2013
	Harvard Business Review Press
	2

	43
	HBR s 10 must reads on managing yourself
	 Christensen, Clayton M.
	2010
	Harvard Business Review Press
	2

	44
	HBR Guide to negotiating
	Weiss, Jeff
	2016
	Harvard Business Review Press
	2

	45
	HBR guide to leading teams
	Shapiro, Mary
	2015
	Harvard business review press
	2

	46
	HBR s 10 must reads on making smart decisions
	 
	2013
	Harvard Business Review Press
	1

	47
	HBR guide to managing stress at work
	 
	2014
	Harvard Business Review Press
	1

	48
	HBR's 10 must reads :  On sales
	 
	2017
	Harvard Business Review Press
	2

	49
	HBR's 10 must reads :  On leadership
	 
	2011
	Harvard Business Review Press
	2

	50
	HBR'S 10 must reads :  On innovation
	 
	2013
	Harvard Business Review Press
	3

	51
	HBR'S 10 must reads on communication
	 
	2013
	Harvard Business Review Press
	1

	52
	HBR's 10 must reads :  The definitive management ideas of the year from
	 
	2017
	Harvard Business Review Press
	3

	53
	The definitive management ideas of the year from Harvard business review
	 
	2018
	Harvard Business Review Press
	2

	54
	The definitive management ideas of the year from Harvard business review
	 
	2019
	Harvard Business Review Press
	3

	55
	The definitive management ideas of the year from Harvard business review
	 
	2015
	Harvard Business Review Press
	1

	56
	The definitive management ideas of the year from Harvard business review
	 
	2016
	Harvard Business Review Press
	2

	57
	On change management
	 
	2011
	Harvard Business Review Press
	2

	58
	On emotional intelligence
	 
	2015
	Harvard Business Review Press
	3

	59
	HBR guide to performance management
	 
	2017
	Harvard Business Review Press
	2

	60
	Becoming a resonant leader :  Develop your emotional intelligence, renew your relationships, renew your relationships, sustain your effectiveness
	McKee, Annie
	2008
	Harvard Business Review Press
	2

	61
	The alliance :  Managing talent in the networked age
	Hoffman, Reid
	2014
	Harvard Business Review Press
	2

	62
	Breaking bad habits :  Defy industry norms and reinvigorate your business
	Vermeulen, Freek
	2017
	Harvard Business Review Press
	1

	63
	The high potential's advantage :  Get noticed, impress your bosses, and become a top leader
	Conger, Jay A
	2018
	Harvard Business Review Press
	1

	64
	Build an a team :  Play to their strengths and lead them up the learning curve
	Johnson, Whitney
	2018
	Harvard Business Review Press
	2

	65
	Accelerate :  Building strategic agility for a faster-moving world
	Kotter, John P
	2014
	Harvard Business Review Press
	1

	66
	The neuroscience of helping your people love what they do :  Alive at work
	Cable, Daniel M
	2018
	Harvard Business Review Press
	1

	67
	The analytical marketer :  How to transform your marketing organization
	Sweetwood, Adele
	2016
	Harvard Business Review Press
	1

	68
	The heart of change :  Real-Life stories of how people change their organizations
	Kotter, John P
	2002
	Harvard business review press
	2

	69
	Entering startupland :  An Esential guide to finding the right job
	Bussgang, Jeffrey
	2017
	Harvard
	1

	70
	3-D negotiation :  Powerful tools to change the game in your most importan deals
	Lax, David A
	2006
	Harvard Business Review Press
	2

	71
	Blue Ocean strategy :  How to Create Uncontested Market space and Make the Competition Irrelevant
	Kim, W Chan
	2015
	Harvard Business School publishing
	3

	72
	Act like a leader, think like a leader
	Ibarra, Herminia
	2015
	Harvard Business Review Press
	1

	73
	Nhà quản lý 4.0
	Sarah Wood
	2019
	Dân Trí
	5

	74
	Kinh doanh trong thời đại 4.0
	Sunil Gupta
	2018
	NXB Đại học Kinh tế Quốc dân
	5

	75
	THE INEVITABLE: Làm chủ công nghệ làm chủ tương lai
	Kevin Kelly
	2018
	NXB Đại học Kinh tế Quốc dân
	5

	76
	Nguồn nhân lực trong thời đại 4.0
	Ravin Jesuthasan & John boudreau
	2019
	Kinh tế Quốc dân
	10

	77
	Phân tích báo cáo tài chính hướng dẫn thực hành
	Martin Fridson
	 
	Kinh tế TP HCM
	30

	
	TỔNG
	
	
	
	174




DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN MUA NĂM 2021

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	ĐƠN GIÁ
	TỔNG

	1
	Quy định pháp luật hướng dẫn hành nghề dịch vụ kế toán
	Luật của Quốc hội
	5
	31,000
	155,000

	2
	Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
	Phạm Thu Hương
	5
	43,000
	215,000

	3
	Thiết kế bao bì - Từ ý tưởng đến sản phẩm
	Sandra A. Krasovec
	5
	185,000
	925,000

	4
	Thiết kế trải nghiệm thương hiệu
	Robin Landa
	5
	198,000
	990,000

	5
	Quản trị sự kiện: Trong bối cảnh châu Á
	ĐH FPT
	5
	100,000
	500,000

	6
	Kỹ năng thuyết trình trước công chúng
	Jo Sprague
David Bodary
	5
	185,000
	925,000

	7
	Quảng cáo
	Tập thể tác giả
	5
	232,000
	1,160,000

	8
	Chiến lược marketing truyền thông xã hội
	Tập thể tác giả
	5
	169,000
	845,000

	9
	Kỹ năng viết cho PR
	Thomas H.bivins
	5
	220,000
	1,100,000

	10
	PR nội bộ và PR cộng đồng
	Fourth Edition
	5
	185,000
	925,000

	11
	Marketing trên thiết bị di động
	ĐH FPT
	1
	116,000
	116,000

	12
	Hoạch định chiến lược marketing kỹ thuật số
	ĐH FPT
	2
	95,000
	190,000

	13
	Hoạch định và quản lý chiến dịch quan hệ công chúng
	ĐH FPT
	5
	110,000
	550,000

	
	TỔNG
	
	58
	
	8,596,000



DANH MỤC TẠP CHÍ THƯ VIỆN MUA NĂM 2021
	STT
	TÊN TẠP CHÍ
	SL
	ĐƠN GIÁ 
	THÀNH TIỀN

	1
	Chứng khoán
	3
	30,000
	90,000

	2
	Công thương
	4
	20,000
	80,000

	3
	Doanh nghiệp & Thương mại
	3
	50,000
	150,000

	4
	Doanh nghiệp cơ khí & Đời sống
	1
	30,000
	30,000

	5
	Kế toán và Kiểm toán
	4
	20,000
	80,000

	6
	Khoa học Thương mại
	2
	10,000
	20,000

	7
	Kinh tế & Phát triển
	5
	50,000
	250,000

	8
	Kinh tế Châu á Thái Bình Dương
	9
	25,000
	225,000

	9
	Kinh tế và Dự báo
	15
	25,000
	375,000

	10
	Kinh tế và Ngân hàng Châu á
	2
	50,000
	100,000

	11
	Ngân hàng
	7
	30,000
	210,000

	12
	Nghiên cứu Kinh tế
	3
	70,000
	210,000

	13
	Nghiên cứu Tài chính kế toán
	5
	18,000
	90,000

	14
	Nhịp cầu đầu tư
	16
	19,000
	304,000

	15
	T.Tin TM Công nghiệp& XD
	14
	150,000
	2,100,000

	16
	T.Tin TM Ngân hàng-TC-T Tệ
	18
	150,000
	2,700,000

	17
	Tài chính doanh nghiệp
	4
	19,600
	78,400

	18
	Tài chính kỳ 1
	7
	18,000
	126,000

	19
	Tài chính kỳ 2
	3
	18,000
	54,000

	20
	Tạp chí Kiểm Sát
	8
	28,500
	228,000

	21
	Thị trường Tài chính tiền tệ
	5
	20,000
	100,000

	22
	Thuế Nhà nước
	8
	5,000
	40,000

	23
	Thương gia  và Thị trường
	1
	45,000
	45,000

	24
	Vietnam Economic Times
	3
	100,000
	300,000

	25
	VietNam Jounal of Earth
	1
	55,000
	55,000

	26
	VN Economic Review
	4
	100,000
	400,000

	27
	VN Socio-Economic Development
	2
	120,000
	240,000

	 
	TỔNG
	157
	
	8,680,400




DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2021

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NHÀ XB
	NĂM XB
	SỐ LƯỢNG

	1
	Quy định pháp luật hướng dẫn hành nghề dịch vụ kế toán
	Luật của Quốc hội
	Chính trị quốc gia
	2017
	5

	2
	Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
	 Phạm Thu Hương
	Chính trị quốc gia
	2014
	5

	3
	Thiết kế bao bì - Từ ý tưởng đến sản phẩm
	Sandra A. Krasovec
	Wiley
	2021
	5

	4
	Thiết kế trải nghiệm thương hiệu
	Robin Landa
	Cengage
	2020
	5

	5
	Quản trị sự kiện: Trong bối cảnh châu Á
	ĐH FPT
	Mc Graw-Hill
	2020
	5

	6
	Kỹ năng thuyết trình trước công chúng
	Jo Sprague
David Bodary
	Cengage
	2020
	5

	7
	Quảng cáo
	Tập thể tác giả
	McGraw Hill
	2019
	5

	8
	Chiến lược marketing truyền thông xã hội
	Tập thể tác giả
	Cengage
	2021
	5

	9
	Kỹ năng viết cho PR
	Thomas H.bivins
	McGraw Hill
	2021
	5

	10
	PR nội bộ và PR cộng đồng
	Fourth Edition
	McGraw Hill
	 
	5

	11
	Marketing trên thiết bị di động
	ĐH FPT
	Daniel Rowles
	2020
	1

	12
	Hoạch định chiến lược marketing kỹ thuật số
	ĐH FPT
	Simon Kingsnorth
	2020
	2

	13
	Hoạch định và quản lý chiến dịch quan hệ công chúng
	ĐH FPT
	Sage
	2019
	5

	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	58




DANH MỤC TẠP CHÍ THƯ VIỆN BỔ SUNG TỪ NĂM 2020 - 2022
	TT
	TÊN TC
	SỐ LƯỢNG CUỐN TỪNG NĂM

	
	
	2020
	2021
	2022

	1
	Công Thương
	2
	4
	0

	2
	Kế toán và kiểm toán
	3
	4
	0

	3
	Kinh tế châu Á Thái Bình Dương
	7
	9
	0

	4
	Kinh tế và phát triển
	5
	5
	0

	5
	TC kinh tế và ngân hàng châu á
	3
	2
	0

	6
	Ngân Hàng
	6
	7
	0

	7
	Nghiên cứu kinh tế
	5
	3
	0

	8
	Nghiên cứu tài chính kế toán
	5
	5
	0

	9
	Tài chính doanh nghiệp
	4
	4
	0

	10
	Tài chính kỳ 1
	6
	7
	0

	11
	Tài chính kỳ 2
	3
	3
	0

	12
	Tổng luận KHCN kinh tế
	2
	3
	0

	13
	Chứng khoán

	0
	3
	0

	14
	Doanh nghiệp & Thương mại

	0
	3
	0

	15
	Doanh nghiệp cơ khí & Đời sống

	0
	1
	0

	16
	Khoa học Thương mại

	0
	2
	0

	17
	Kinh tế và Dự báo

	0
	15
	0

	18
	Nhịp cầu đầu tư

	0
	16
	0

	19
	T.Tin TM Công nghiệp& XD

	0
	14
	0

	20
	T.Tin TM Ngân hàng-TC-T Tệ

	0
	18
	0

	21
	Tạp chí Kiểm Sát

	0
	8
	0

	22
	Thị trường Tài chính tiền tệ

	0
	5
	0

	23
	Thuế Nhà nước

	0
	8
	0

	24
	Thương gia  và Thị trường

	0
	1
	0

	25
	Vietnam Economic Times

	0
	3
	0

	26
	VietNam Jounal of Earth

	0
	1
	0

	27
	VN Economic Review

	0
	4
	0

	28
	VN Socio-Economic Development

	0
	2
	0

	
	Tổng số cuốn
	51
	160
	0









DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2022
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NHÀ XB
	NĂM XB
	SỐ LƯỢNG

	1
	Định mức lao động trong doanh nghiệp ngành công nghiệp than Việt Nam

	Nguyễn Ngọc Khánh (Ch.b), Ngô Thế Bính, Phạm Kiên Trung,...
	Đại học Quốc gia Hà Nội

	2022
	5

	
	TỔNG
	
	
	
	5




	TỔ TRƯỞNG
	
	PGĐ. TT TT -TV

	

Hoàng Thị Thúy
	
	

Nguyễn Thị Hải Yến
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